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1. Đặt vấn đề
Trong dạy học nói chung, dạy học đọc hiểu văn bản 

trong môn Ngữ văn nói riêng, ngữ liệu có vai trò quan 
trọng, vừa là nội dung, vừa là phương tiện để dạy học 
và kiểm tra đánh giá. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
khả năng tự xây dựng hệ thống ngữ liệu của giáo viên 
môn Ngữ văn hiện nay còn một số hạn chế. Do đó, cần 
giúp giáo viên hiểu được đặc điểm, vai trò của ngữ liệu 
và cách xây dựng hệ thống ngữ liệu để chủ động trong 
dạy học và đánh giá học sinh theo định hướng phát triển 
năng lực.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số quan niệm về ngữ liệu
Theo Từ điển tiếng Việt, “ngữ liệu” là tư liệu ngôn 

ngữ được dùng làm căn cứ để nghiên cứu ngôn ngữ 
[1]. Theo Göpferich (2006) và Wades and Moje (2000): 
“Ngữ liệu là một hệ thống tổ chức thống nhất về ngôn 
ngữ, hoàn chỉnh về nội dung, có chức năng định hướng, 
do con người tạo ra nhằm sử dụng cho một mục đích 
xác định. Hay nói cách khác, ngữ liệu là một hình thức 
giao tiếp bằng lời, bằng văn bản, bằng hệ thống đồ họa 
để chuyển tải ý nghĩa đến người xem” [2]. 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 
2018 (Chương trình Ngữ văn 2018), “ngữ liệu” được 
hiểu là: “âm, chữ cho đến văn bản hoặc trích đoạn văn 
bản thuộc các loại văn bản và thể loại thể hiện dưới các 
hình thức viết, nói hoặc đa phương thức, dùng làm chất 
liệu để dạy học” [3].

Trong các quan niệm trên, quan niệm của Chương 
trình Ngữ văn 2018 là phù hợp hơn cả đối với ngữ liệu 
được sử dụng trong dạy học môn Ngữ văn nói chung, 
dạy học đọc hiểu văn bản nói riêng.

2.2. Vai trò của ngữ liệu trong dạy học đọc hiểu văn bản 
Theo tác giả Phạm Phương Anh: “Trong tài liệu dạy 

học, ngữ liệu thường đảm nhận một, hai hoặc ba nhiệm 
vụ cùng lúc tùy theo mục tiêu, nội dung dạy học: Một 
đối tượng ngôn ngữ đơn thuần để học sinh và giáo viên 
thao tác trong quá trình học ngôn ngữ, văn chương với 
việc chú trọng khai thác các yếu tố cơ bản như cấu trúc 
ngữ pháp, từ vựng, ngôn từ, biện pháp tu từ… mà ngữ 
liệu đó có thể đáp ứng; một phương tiện cho việc truyền 
tải thông tin đến người đọc với việc chú trọng khai thác 
khả năng đọc hiểu, phân tích, tổng hợp, dự đoán thông 
tin của người đọc; một đối tượng làm bàn đạp cho sự 
tưởng tượng, sáng tạo, phát triển tư duy phản biện và 
suy nghĩ độc lập ở học sinh [2]. Với tầm quan trọng như 
vậy, việc lựa chọn ngữ liệu để sử dụng trong dạy học 
không đơn giản. Nó đòi hỏi nhà giáo dục khả năng nắm 
vững chương trình, mục tiêu bài học, trình độ của học 
sinh, kĩ năng ngôn ngữ, khả năng văn chương... để xem 
xét, phân tích và lựa chọn, biên soạn các ngữ liệu phù 
hợp cả về nội dung lẫn hình thức”.

Chương trình Ngữ văn 2018 khẳng định: “Trong môn 
Ngữ văn, ngữ liệu là một bộ phận cấu thành của nội 
dung giáo dục, góp phần quan trọng trong việc hình 
thành, phát triển ở học sinh những yêu cầu cần đạt về 
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năng lực được nêu trong chương trình” [3]. Chương 
trình Ngữ văn 2018 chú trọng việc hình thành và phát 
triển cho học sinh năng lực ngôn ngữ và năng lực văn 
học thông qua bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trong 
dạy học đọc hiểu văn bản, ngữ liệu là các văn bản được 
sử dụng để dạy học sinh đọc theo đặc trưng thể loại, là 
công cụ giúp học sinh thực hành khả năng đọc hiểu văn 
bản và mở rộng phạm vi đọc. Ngữ liệu cũng là công cụ 
để giáo viên đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản của 
học sinh. Như vậy, có thể thấy, trong dạy học đọc hiểu 
văn bản ở trường phổ thông, ngữ liệu là yếu tố không 
thể thiếu. Nó vừa được coi là nội dung vừa được coi là 
phương tiện dạy học. 

2.3. Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu trong dạy học đọc hiểu văn 
bản
Theo quy định của Chương trình Ngữ văn 2018 [3], 

để đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất 
và năng lực cho học sinh, ngữ liệu được lựa chọn cần 
bảo đảm các tiêu chí sau: 

- Phục vụ trực tiếp cho việc phát triển các phẩm chất 
và năng lực theo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương 
trình. 

- Phù hợp với kinh nghiệm, năng lực nhận thức, đặc 
điểm tâm - sinh lí của học sinh ở từng lớp học, cấp học.

- Có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, tiêu 
biểu về kiểu văn bản và thể loại, chuẩn mực và sáng tạo 
về ngôn ngữ. 

- Phản ánh được thành tựu về tư tưởng, văn học, văn 
hoá dân tộc; thể hiện tinh thần yêu nước, độc lập dân 
tộc, ý thức về chủ quyền quốc gia; có tính nhân văn, 
giáo dục lòng nhân ái, khoan dung, tình yêu chân thiện 
mĩ, tình yêu thiên nhiên, tinh thần hội nhập quốc tế, 
hướng đến những giá trị phổ quát của nhân loại. 

Ngoài việc bảo đảm các tiêu chí đã nêu ở trên, theo 
Chương trình Ngữ văn 2018, Ngữ liệu dạy học trong 
môn Ngữ văn cần bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Bảo đảm tỉ lệ hợp lí giữa văn bản văn học với văn 
bản nghị luận và văn bản thông tin. 

- Bảo đảm sự phù hợp của văn bản với yêu cầu phát 
triển và thời lượng học tập của chương trình. Độ khó 
của các văn bản đọc tăng dần qua từng năm học. Thời 
gian để dạy học một văn bản phải tương thích với độ 
dài và độ phức tạp của nó để bảo đảm giáo viên có thể 
giúp học sinh tiếp cận đầy đủ và sâu sắc văn bản, cho 
học sinh có cơ hội đọc trực tiếp và trọn vẹn những tác 
phẩm được chọn học, …

- Bảo đảm kế thừa và phát triển các chương trình môn 
Ngữ văn đã có. 

Ngoài những quy định chung trên đây của Chương 
trình Ngữ văn 2018, khi lựa chọn ngữ liệu dùng để dạy 
học và kiểm tra đánh giá, giáo viên cần quan tâm đặc 
biệt đến các tiêu chí sau:

- Ngữ liệu phải chứa đựng các kiến thức văn học cần 
dạy học hoặc kiểm tra đánh giá ở từng khối lớp cụ thể. 
Điều này đã được Chương trình Ngữ văn 2018 quy định 
ở mục “Kiến thức văn học”. Ví dụ, đối với lớp 8, khi 
lựa chọn ngữ liệu là thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt 
luật Đường, cần lấy được các văn bản chứa đựng các 
yếu tố đặc trưng của thể loại như bố cục, niêm, luật, 
vần, nhịp, đối. 

- Ngữ liệu có chủ đề hay, phục vụ trực tiếp cho việc 
phát triển các phẩm chất cao đẹp của con người như yêu 
nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực. Nội 
dung của ngữ liệu có thể dùng để dạy tích hợp với viết, 
nói và nghe theo các phương thức: tự sự, miêu tả, nghị 
luận, thuyết minh, biểu cảm,…

- Ngữ liệu có độ dài tương đương với các ngữ liệu đã 
được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa.

- Ngữ liệu có sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu,… quen 
thuộc, phù hợp với trình độ sử dụng ngôn ngữ của học 
sinh hoặc chứa đựng những yếu tố về ngữ âm, từ vựng, 
ngữ pháp (kiến thức tiếng Việt) cần dạy cho học sinh 
theo yêu cầu cần đạt đối với mỗi khối lớp. 

- Ngữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy, có thể kiểm 
tra được. 

2.4. Đặc điểm của ngữ liệu trong môn Ngữ văn ở trường phổ 
thông hiện nay
Chương trình Ngữ văn 2018 có định hướng mở về 

ngữ liệu. Tuy nhiên, để bảo đảm nội dung giáo dục cốt 
lõi, thống nhất trên cả nước, chương trình quy định một 
số văn bản bắt buộc và văn bản bắt buộc lựa chọn. Các 
văn bản bắt buộc được nêu tên cụ thể như: Nam quốc 
sơn hà (Thời Lý), Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, 
Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Truyện Kiều của 
Nguyễn Du, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn 
Đình Chiểu, Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh. 
Các văn bản bắt buộc lựa chọn chỉ được nêu tên thể 
loại hoặc tên tác giả với số lượng tối thiểu cần chọn. 
Ngoài ra, chương trình đưa ra một danh mục những văn 
bản gợi ý tác giả sách giáo khoa và giáo viên lựa chọn 
ở các lớp. Danh mục này không phải là tất cả ngữ liệu 
của các lớp mà chỉ là những ví dụ minh hoạ về thể loại, 
kiểu văn bản, đề tài và sự phù hợp với nhận thức, tâm lí 
lứa tuổi; nhằm đáp ứng các yêu cầu cần đạt về đọc, viết, 
nói, nghe ở mỗi lớp. Các văn bản được gợi ý theo các 
nhóm lớp. Các tác giả sách giáo khoa có thể dựa vào 
danh mục này để lựa chọn và tự tìm thêm các văn bản 
tương đương về thể loại và độ khó để biên soạn miễn là 
đáp ứng được các tiêu chí đã nêu ở trên. Ngữ liệu gợi ý 
trong chương trình được sắp xếp theo trình tự kiểu, loại 
văn bản (truyện, thơ, kịch, kí, nghị luận, thông tin). Số 
lượng ở mỗi kiểu, loại khác nhau, tuỳ theo yêu cầu cần 
đạt của chương trình. 

Hiện nay, có ba bộ sách giáo khoa [4], [5], [6] được 
sử dụng làm tài liệu dạy học môn Ngữ văn ở các cấp. 
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Mỗi bộ sách có thể sử dụng các ngữ liệu khác nhau để 
tổ chức dạy học, miễn là đáp ứng được các tiêu chí lựa 
chọn ngữ liệu của chương trình. Ví dụ: Chương trình 
Ngữ văn 2018 quy định dạy đọc hiểu thể loại sử thi cho 
học sinh lớp 10. Bộ sách Cánh Diều lựa chọn dạy chính 
thức văn bản Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm 
Săn), cho học sinh thực hành đọc hiểu văn bản Ra-ma 
buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na của Van-mi-ki). Bộ 
sách Kết nối tri thức với cuộc sống lựa chọn dạy chính 
thức hai văn bản: Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác (trích sử 
thi I-li-át của Hô-me-rơ), Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt 
Trời (trích sử thi Đăm Săn), cho học sinh thực hành 
đọc văn bản Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na 
của Van-mi-ki). Bộ sách Chân trời sáng tạo lựa chọn 
dạy chính thức hai văn bản: Đăm Săn chiến thắng Mtao 
Mxây (trích sử thi Đăm Săn), Gặp Ka-ríp và Xi-la (trích 
sử thi Ô-đi-xê của Hi Lạp), đọc mở rộng theo thể loại 
với văn bản Đăm Săn đi chinh phục Nữ Thần Mặt Trời 
(trích sử thi Đăm Săn).

Tuy nhiên, số lượng ngữ liệu đưa vào sách giáo 
khoa là rất hữu hạn (mỗi thể loại chỉ có từ 2-4 ngữ 
liệu), những tác phẩm lớn thường chỉ dạy đoạn trích, 
có những ngữ liệu khó đối với học sinh là người dân 
tộc thiểu số, ... Giáo viên ở các địa phương khác nhau 
nhưng khi dạy cùng một bộ sách giáo khoa hầu như sử 
dụng ngữ liệu giống nhau. Giáo viên hầu như không 
thay đổi ngữ liệu đã được đưa vào sách giáo khoa vì cho 
đó là sự lựa chọn an toàn. Mặc dù đã có nhiều bộ sách 
giáo khoa hơn so với trước đây nhưng ngữ liệu đưa vào 
các sách chưa thực sự phong phú. Hiện nay, đề kiểm tra 
đánh giá thường xuyên và nhất là đánh giá định kì được 
khuyến khích sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, 
“tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học để đánh giá 
được chính xác khả năng đọc hiểu và phân tích, cảm thụ 
tác phẩm văn học” [3], đảm bảo tính công bằng và đáp 
ứng yêu cầu của đánh giá năng lực. 

Vì vậy, rất cần có những hệ thống ngữ liệu được xây 
dựng để giúp giáo viên thay thế ngữ liệu trong sách giáo 
khoa (nếu cần), phục vụ cho nhu cầu đọc mở rộng, thực 
hành đọc, ôn tập trước các kì thi,… Đây cũng là cách 
mà nhiều nước trên thế giới đã làm [7], [8]. Chẳng hạn, 
trong một tài liệu dạy học về thơ dành cho lớp 11 ở Mĩ, 
các tác giả dành 178 trang để đề xuất dạy đọc các văn 
bản thơ theo 3 nhóm chủ đề lớn [3]. Ở chủ đề 1 - Năng 
lượng của cuộc sống ngày thường, tập trung hướng dẫn 
học sinh tìm hiểu thể thơ và cấu trúc, tài liệu giới thiệu 
14 văn bản thơ. Ở chủ đề 2 - Yêu thương và mất mát, 
tập trung hướng dẫn học sinh tìm hiểu ngôn ngữ thơ, tài 
liệu giới thiệu 15 văn bản. Ở chủ đề 3 - Các vấn đề về 
phong cách, tập trung hướng dẫn học sinh tìm hiểu về 
các phương diện tạo nhạc tính, tài liệu giới thiệu 13 văn 
bản. Các văn bản được giới thiệu ở mỗi chủ đề tương 
đương về thể loại và chủ đề, chứa đựng các yếu tố về 
đặc điểm của thể loại mà học sinh cần tìm hiểu; các 

hướng dẫn cho từng văn bản trong từng chủ đề rất cụ 
thể và tương tự như nhau. Cách làm này cũng được thực 
hiện đối với các thể loại khác như thần thoại, truyền 
thuyết, truyện cổ tích, truyện ngắn, tiểu thuyết,… Số 
lượng văn bản được gợi ý rất phong phú, đa dạng nhưng 
giáo viên chỉ lựa chọn ở mỗi chủ đề một số văn bản để 
dạy học (chứ không dạy tất cả các văn bản được giới 
thiệu). Như thế, giáo viên có thể chọn được những văn 
bản phù hợp với phong cách dạy học của bản thân hoặc 
nhu cầu, thị hiếu, … của học sinh mà vẫn đáp ứng được 
yêu cầu của chương trình. Ở Việt Nam, gần đây cũng 
có một số tài liệu được biên soạn phục vụ nhu cầu này 
của giáo viên nhưng chưa nhiều và mới chủ yếu dừng 
lại ở việc sưu tầm văn bản, chưa có những hướng dẫn 
dạy học hay kiểm tra đánh giá qua từng văn bản [9]. 
Cho nên, nếu giáo viên tự xây dựng được hệ thống ngữ 
liệu phong phú, phù hợp cho từng mục đích khác nhau 
là điều vô cùng cần thiết, khắc phục được những khó 
khăn nêu trên.

2.5. Quy trình xây dựng hệ thống ngữ liệu
Ngữ liệu dùng trong dạy học và kiểm tra đánh giá khả 

năng đọc hiểu văn bản của học sinh cần phải được lựa 
chọn một cách cẩn trọng, dựa trên những tiêu chí đã nêu 
ở trên. Giáo viên có thể tham khảo hai quy trình sau đây 
để xây dựng hệ thống Ngữ liệu:

Quy trình 1: Giáo viên tự xây dựng ngữ liệu để dạy 
học và kiểm tra đánh giá, không sử dụng ngữ liệu trong 
sách giáo khoa:

- Xác định khối lớp cần xây dựng hệ thống Ngữ liệu.
- Đọc phần Kiến thức văn học và Kiến thức tiếng Việt 

trong chương trình, xác định thể loại/kiểu văn bản cần 
dạy và các yếu tố đặc trưng của thể loại/kiểu văn bản.

- Đọc yêu cầu cần đạt của chương trình về đọc hiểu 
từng thể loại/kiểu văn bản.

- Đọc những tiêu chí về lựa chọn ngữ liệu mà chương 
trình đã nêu ra.

- Tìm ngữ liệu từ các nguồn: sách, báo, mạng Internet,…
- Đọc và lựa chọn các ngữ liệu phù hợp với các tiêu 

chí và yêu cầu cần đạt đã được nêu ở trong chương trình.
- Thiết kế kế hoạch bài dạy hoặc đề kiểm tra dựa trên 

ngữ liệu đã tìm được.
- Tiến hành dạy học và rút kinh nghiệm, thay thế bằng 

ngữ liệu khác (nếu cần) cho lần dạy hoặc đánh giá sau.
- Lưu giữ ngữ liệu để sử dụng trong những lần tiếp 

theo.
Dưới đây minh họa cách làm trong tài liệu tham khảo 

phục vụ cho dạy học thơ (như đã nói ở mục 2.4 trên 
đây). Về cơ bản, sản phẩm này đã được xây dựng theo 
quy trình ở trên: 

Quy trình 2: Giáo viên xây dựng ngữ liệu theo định 
hướng của một bộ sách giáo khoa

- Xác định khối lớp và bài học cần xây dựng hệ thống 
ngữ liệu.



26 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Bài 3. Thơ
Các chủ đề lớn và vấn đề cần tập trung:
- Chủ đề:
+ Năng lượng của cuộc sống ngày thường.
+ Yêu thương và mất mát.
+ Những vấn đề về bản sắc.
- Yếu tố đặc trưng của thơ:
+ Thể thơ và cấu trúc.
+ Ngôn ngữ thơ.
+ Các phương tiện tạo nhạc điệu.
Mục tiêu:
Khi học về thể loại thơ, cần tập trung vào các vấn đề sau:
- Xác định và giải thích các yếu tố văn học khác nhau được sử 

dụng trong thơ.
- Phân tích tác động của các yếu tố trong bài thơ đối với người 

đọc.
- Phân tích cách mà các nhà thơ truyền cảm hứng và chia sẻ cảm 

xúc với người đọc.
Tập trung vào thể loại:
- Những dấu hiệu phân biệt thơ và văn xuôi là gì?
- Thể thơ và cấu trúc thơ: khổ thơ và dòng thơ, nhân vật trữ tình 
- Ngôn ngữ của thơ: các phép tu từ, các hình ảnh, các phương 

tiện tạo âm điệu 
- Nhạc điệu của thơ: vần, nhịp… 
Mô hình phân tích văn học/mô hình của một bài thơ:
Đưa ra một bài thơ (O captain! My Captain) của Walt Whitman 

và chỉ ra các yếu tố: khổ thơ, nhân vật trữ tình, biện pháp tu từ 
(phép phóng đại, phép lặp, phép điệp âm, tượng trưng), nhịp trong 
bài thơ đó.

Các tác giả nói gì về việc đọc thơ?
- Phản hồi lại một bài thơ.
- Bài thơ trong ngữ cảnh.
- Trở thành người đọc tích cực.
- Đánh giá thơ.
- Hiểu thơ.
Tổng kết:
- Hướng dẫn cách đọc thơ.
- Các yếu tố của bài thơ.
Phần 1: Chủ đề “Năng lượng của cuộc sống ngày thường” 

(The Energy of the Everyday)
Tập trung vào tìm hiểu: Thể thơ và cấu trúc 
Văn bản 1: Those Winter Sundays (thơ, Robert Hayden).
        Tích hợp Từ ngữ: Nhận diện từ đồng âm.
Văn bản 2: Creatures (thơ, Billy Collins).
Văn bản 3: The Waking (thơ, Theodore Roethke).
Văn bản 4: The Reapers (thơ, Jean Toomer).
Văn bản 5: Ode to My Socks (tụng ca, Pablo Neruda).
Văn bản 6: A Storm in the Mountains (thơ văn xuôi, Alexandr 

Solzhenitsyn).
Văn bản 7, 8: The Print of the Paw (thơ văn xuôi) và To An 

Aged Bear (thơ) của N.Scott Momaday).
Văn bản 9, 10, 11: Three Haiku (thơ hai-cư, Matsuo Basho). 
Văn bản 12: Two Tanka (Lady Ise).
Văn bản 13, 14: Woman with Kite (thơ, Chitra Banejee 

Divakaruni).
(Mỗi văn bản trên được đọc để tìm hiểu về thể thơ và cấu trúc 

với những yếu tố cụ thể. HS sẽ đọc mỗi văn bản theo ba giai đoạn: 
trước, trong và sau khi đọc. Ví dụ: với văn bản 1 (Those Winter 
Sundays), các giai đoạn đó được thiết kế như sau:

- Trước khi đọc: 
+ Gặp gỡ tác giả (giới thiệu về tác giả)
+ Xem trước về văn học (kết nối với bài thơ, xây dựng nền tảng 

kiến thức, thiết lập mục đích đọc (về chủ đề và yếu tố của bài thơ).
+ Xem trước về việc đọc (các chiến lược đọc, kĩ thuật đọc, từ mới).

- Trong khi đọc: in bài thơ cho học sinh đọc, chú giải các từ mới.
- Sau khi đọc: Phản hồi và phê bình.
+ Đưa ra các câu hỏi để học sinh:
++ Phản hồi 
++ Nhắc lại và thông hiểu
++ Phân tích và đánh giá
++ Kết nối (đưa ra 1 vấn đề và yêu cầu học sinh giải thích)
+ Phân tích văn học: 
++ Phân tích yếu tố của thể loại: dòng và khổ thơ
++ Viết về bài thơ
+ Đọc và từ vựng
++ Chiến lược đọc: phân tích giọng điệu
++ Thực hành về từ vựng 
(Cách viết như trên cũng được áp dụng cho Phần 2 và Phần 3 

của bài học).
Phần 2: Chủ đề “Yêu thương và mất mát” (Loves and Losses)
Tập trung vào tìm hiểu: Ngôn ngữ thơ
Văn bản 1: After Great Pain, A Formal Feeling Commes (thơ, 

Emily Dickinson)
Văn bản 2: Heart! We will Forget Him! (thơ, Emily Dickinson).
Văn bản 3: Well, I Have Lost You; an I Lost You Fairy (Xon - 

xê, Edna St. Vincent Millay).
Văn bản 4: Shall I Compare Thee to a Summer’s Day? (Xon-nê, 

W.Shakespeare)
Văn bản 5: Sonnet 18 (Tiểu thuyết bằng tranh, David Morice - 

Visual Perspective)
Văn bản 6: Down by theo Salley Gardens (thơ, W.B. Yeats)
Văn bản 7: He Wishes for the Cloths of Heaven (thơ, W.B. 

Yeats)
Văn bản 9: I Am Offering This Poem (thơ, Jimmy Santiago 

Baca)
Văn bản 10: Since feeling is first (thơ, E.E. Cuumings)
Văn bản 11: Horses Graze (thơ, Gwendolyn Brooks)
Văn bản 12: Parlor (Thơ, Rita Dove)
Văn bản 13: Secondhan Grief (Ba-lát, Sherman Alexie)
Văn bản 14: Ballad of Birmingham (Ba-lát, Dudley Randall)
Văn bản 15: 4 Little Girls (giới thiệu phim, Roger Ebert – 

Historical Perspective)
Phần 3: Chủ đề “Các vấn đề về bản sắc” (Issues of Identity)
Tập trung vào tìm hiểu: Các phương tiện tạo âm điệu/âm thanh
Văn bản 1: Miss Rosie (thơ, Lucille Clifton)
Văn bản 2, 3: After Apple Picking và Fire and Ice (thơ, Robert 

Frost)
Văn bản 4: Arabic Coffee (thơ, Naomi Shihab Nye)
Văn bản 5: We are family (Ghi chép cá nhân, Chang – Rea Lee)
So sánh văn học: so sánh các thể thơ
Văn bản 6, 7, 8: Dream Boogie, Motto, Harlem (thơ, Langston 

Hughes)
Văn bản 9: Jazz Fan Looks Back (thơ, Jayne Cortez)
Văn bản 10: Dizzie Gillespie, Explorer of New Sounds (trích từ 

Giant of Jazz, Tiểu sử, Studs Terkel)
Văn bản 11: Playing Jazz (thư, Wynton Marsalis)
Viết: Viết các bài phản hồi văn học
Một bài luận “Suspended” (Joy Harjo)
Nói, Nghe và Quan sát: phản hồi văn học
Đọc độc lập
Bài kiểm tra và thực hành
Văn bản 12: Daybreak in Alabama (thơ, Langston Hughes)
Văn bản 13: đoạn trích từ Red Velvet Dress (Truyện ngắn, 

Naomi Shihab Nye)
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- Đọc Yêu cầu cần đạt của bài học trong sách giáo 
khoa.

- Đọc và phân tích đặc điểm của các ngữ liệu được sử 
dụng trong bài học đó.

- Tìm ngữ liệu từ các nguồn: sách, báo, mạng 
Internet,…

- Đọc và lựa chọn các ngữ liệu phù hợp với các tiêu 
chí và yêu cầu cần đạt đã được nêu ở trong chương 
trình.

- Thiết kế kế hoạch bài dạy hoặc đề kiểm tra dựa trên 
ngữ liệu đã tìm được.

- Tiến hành dạy học và rút kinh nghiệm, thay thế bằng 
ngữ liệu khác (nếu cần) cho lần dạy hoặc đánh giá sau.

- Lưu giữ ngữ liệu để sử dụng trong những lần tiếp 
theo.

Ngoài những thao tác trong các quy trình trên, khi 
xây dựng và lưu giữ hệ thống ngữ liệu, giáo viên cần 
lưu ý: 

Cấp độ: có thể xây dựng ngữ liệu cho từng bài, từng 
thể loại hoặc kiểu văn bản.

Số lượng: mỗi thể loại/kiểu văn bản, cần tìm tối thiểu 
01 ngữ liệu để học sinh thực hành đọc, 01 ngữ liệu để 

giáo viên ra đề kiểm tra đánh giá.
Cách lưu giữ: Dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm 

hoặc kết hợp cả hai.
Giáo viên có thể tự xây dựng hệ thống ngữ liệu cho 

mình hoặc mỗi tổ bộ môn xây dựng các hệ thống ngữ 
liệu dùng chung để tiết kiệm thời gian và huy động 
được trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn ngữ liệu.

3. Kết luận
Ngữ liệu trong dạy học đọc hiểu văn bản không chỉ 

là phương tiện/công cụ mà còn là nội dung dạy học. Vì 
thế, chất lượng và sự phong phú, giàu có của ngữ liệu 
có vai trò quan trọng trong dạy học đọc hiểu văn bản 
nói riêng, dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông nói 
chung. Cần tạo cho giáo viên thói quen sưu tầm, xây 
dựng hệ thống ngữ liệu của riêng mình để chủ động dạy 
học và kiểm tra đánh giá, đáp ứng yêu cầu phát triển 
năng lực người học theo yêu cầu của Chương trình Ngữ 
văn 2018.
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ABSTRACT: Texts play an important role in teaching and assessing 
students’ reading comprehension ability in Philology at schools. 
However, the texts in textbooks are very limited and are considered 
as “samples” of the corpus for teaching and evaluating. According to 
the orientation of developing students’ ability, teachers need to have 
a lot of texts to teach students to practice reading, expand the reading 
scope and design assessment tools. But for a long time, many teachers 
have not had the habit and ability to build their text system for personal 
work. The article will help teachers understand the texts’ characteristics 
and role and the procedure to design a system of texts to be active 
in teaching and assessing students in the direction of competency 
development.
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